
1 Quảng Bình 183 27 9 141 8 1 2 1 0 0 301 224

2 Quảng Trị 108 29 7 81 39 1 400 128

3 Thừa Thiên Huế 148 2 3 5 19 148 11 4 3 1 300 134

4 Đà Nẵng 89 73 15 10 1 102 44 74 73 8 2 1 431 104

5 Quảng Nam 254 14 17 0 1 2 2 0 0 160 3 0 0 0 1 0 600 198

6 Quảng Ngãi 148 8 2 0 0 0 0 286 260

7 Bình Định - - - - - - - - - 184 8 4 0 0 1 0  - 327

8 Phú Yên 141 13 3 2 1 450 234 130 3 1 0 326 188

9 Khánh Hòa 1 127 14 11 350 210

10 Ninh Thuận 32 7 4 0 0 0 0 0 28 105 7 1 0 0 0 0 8 132

11 Kon Tum 32 4 1 105 91

12 Gia Lai 51 9 2 32 102 18 1 0 465 422

13 Đắk Lắk 5 1 149 8 3 0 0 0 0 500 476

14 Đắk Nông 46 2 1 0 0 0 0 250 245

15 Lâm Đồng 4 83 5 3 0 0 0 0 620 342

TỔNG CỘNG 1.010 174 60 5 1 19 25 552 338 1.710 211 42 5 1 5 1 4.942 3.481
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Phụ lục 6: 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN
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Tình hình hoạt động đến tháng 9 năm 2023
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